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	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện  đo thân nhiệt cho trẻ

	Thể dục sáng
	+ Tay: Vỗ hai tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu)

+ Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về trước, tay chạm ngón chân

+ Chân: Bước 1 chân ra phía trước, khụy gối (chân sau thẳng)

+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát tranh và nói  lên  một số PTGT đường bộ
	- Trẻ quan sát và nói về các  hình ảnh trong bài thơ
	- Trò chuyện về sức khỏe trẻ
	- Trẻ quan sát  và nói về tranh của cô.
	- Trẻ quan sát và nói về các  hình ảnh trong  tranh

	Giờ học
	Một số phương tiện giao thông đường bộ.

(Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ)

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông (xe đạp, xe tải)
Dạy hát “Ông mặt trời”


	Bé tập đi xe đạp
 (Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ)
- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Bé tập đi xe đạp”
Phân loại phương tiện giao thông theo 1, 2 dấu hiệu

Trẻ biết phân loại phương tiện giao thông theo 1, 2 dấu hiệu
	Đi xe đạp

  (Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ)
- Trẻ thuộc lời bài hát “Đi xe đạp”

-  Trẻ làm quen với trang phục áo bà ba qua bài hát “Bắc Kim thang”
 Nghe hát: Đèn xanh đèn đỏ
	Vẽ PTGT đường bộ

(Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ) 

- Trẻ vận dụng các kỹ năng đã học (nét thẳng, nét tròn kín, nét cong...) để vẽ phương tiên giao thông đường bộ.

Ném trúng đích đứng

- Củng cố vận động “Trèo lên xuống 5 gióng thang” Trẻ biết ném trúng đích đứng đúng tư thế (khi ném đưa tay lên cao).
	Bé làm gì khi bị lạc

- Trẻ biết những việc nên làm và những việc không nên làm khi bị lạc. 

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 



	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Ô tô vào bến”
- Làm quen bài thơ 
“Bé tập đi xe đạp”
- Chơi tự do:
+ Bò dích dắc qua 5 điểm.
+ Bật qua vật cản

+ Hái quả

+ Gắp cua

	- TCVĐ “Ô tô vào bến”
- Làm quen bài hát “Đi xe đạp”

- Chơi tự do:
+ Bò dích dắc qua 5 điểm.
+ Nhày dây

+ Bật qua vật cản + hái quả


	- TCVĐ “Ô tô vào bến”

- Tai nạn giao thông
- Chơi tự do:+ Bò dích dắc qua 5 điểm.
+ Chơi cát
+ Bật liên tục qua ô+  lăn bóng về đích


	- Làm quen những việc nên làm khi bị lạc.
-  TCDG: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do:
+ Bò dích dắc qua 5 điểm.
+ Gắp cua
+ Chơi đong nước
+ Đi cà kheo.

+ Đi trên ống nước
	- TCDG: Rồng rắn lên mây

- Trẻ quan sát xe chạy ngoài đường (kể tên các loại xe có động cơ và không động cơ).
- Chơi tự do:

+ Bò dích dắc qua 5 điểm
+ Vẽ phấn trên sân trường

+ Bật qua vòng + Đi qua cầu khỉ hái quả

+ Câu cá

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập:  Trẻ phân loại xe theo công dụng và đặc điểm
- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát“Ông mặt trời”
- Góc phân vai: Trẻ chủ động trong việc sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự hướng dẫn của cô
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc với sự hướng dẫn của cô

 
	- Góc văn học: Tiếp tục đọc thơ “Bé tập đi xe đạp”
- Góc học tập: 
+ Trẻ phân loại xe theo công dụng và đặc điểm

+ Phân loại PTGT theo 1, 2 dấu hiệu

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát“Ông mặt trời”
- Góc phân vai: Trẻ chủ động trong việc sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự hướng dẫn của cô
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc với sự hướng dẫn của cô


	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát “Đi xe đạp”
+ Trẻ tiếp tục hát“Ông mặt trời”
- Góc văn học: Tiếp tục đọc thơ “Bé tập đi xe đạp”

- Góc học tập: 

+ Trẻ phân loại xe theo công dụng và đặc điểm

+ Phân loại PTGT theo 1, 2 dấu hiệu.
- Góc phân vai: Trẻ chủ động trong việc sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự hướng dẫn của cô
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc với sự hướng dẫn của cô
	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục vẽ PTGT đường bộ
- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát “Đi xe đạp”

+ Trẻ tiếp tục hát“Ông mặt trời”

- Góc văn học: Tiếp tục đọc thơ “Bé tập đi xe đạp”

- Góc học tập: 

+ Trẻ phân loại xe theo công dụng và đặc điểm

+ Phân loại PTGT theo 1, 2 dấu hiệu

- Góc phân vai: Trẻ chủ động trong việc sử dụng vật thay thế trong trò chơi 
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc 


	- Góc LQVT: Trẻ tiếp đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục vẽ PTGT đường bộ
- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát “Đi xe đạp”

+ Trẻ tiếp tục hát“Ông mặt trời”

- Góc văn học: Tiếp tục đọc thơ “Bé tập đi xe đạp”

- Góc học tập: 

+ Trẻ phân loại xe theo công dụng và đặc điểm

+ Phân loại PTGT theo 1, 2 dấu hiệu

- Góc phân vai: Trẻ chủ động trong việc sử dụng vật thay thế trong trò chơi 
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc. 

	Giờ ăn
	- Không để tràn nước khi rửa tay 

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết đẩy gối vào chỗ  ngủ 

	Sinh hoạt chiều
	- Củng cố bài hát “Ông mặt trời”
	- Trẻ học ngoại khóa tiếng anh.
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau 

	- Kết thúc chủ đề
- Trẻ học ngoại khóa tiếng anh.
	- Trẻ thực hiện BT Làm quen với chữ

	Trả trẻ
	- Trẻ vào góc chơi theo ý thích.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Một số phương tiện giao thông đường bộ.

(Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ)

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông (xe đạp, xe tải, xe buýt)
II. Chuẩn bị :

- Tranh xe đạp, xe tải  và một số tranh phương tiện giao thông khác   

- Máy trình chiếu

III. Tiến hành :
Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Nhện giăng tơ”
- Trẻ xem máy trình chiếu giới thiệu các loại xe (xe đạp, xe tải, xe buýt)
- Cô lần lượt hỏi từng loại xe:

+ Đây là xe gì? (Gọi 1 số trẻ trả lời)

+ Xe chạy bằng gì? (Gọi 1 số trẻ trả lời)

+ Xe chở được nhiều người hay ít người? (Gọi 1 số trẻ trả lời)

- Xe đạp, xe buýt, xe tải là phương tiện giao thông đường bộ

- Xe tải và xe buýt chạy được là nhờ động cơ, xe dùng chở gì? 
Hoạt động 2: 

- Trò chơi luyện tập:
+ Trò chơi 1: Cho trẻ  chọn thẻ hình xe mà trẻ thích chạy về đúng bến của xe đó khi cô tắt nhạc (Cô tặng 1 hoa cho trẻ đúng)

+ Trò chơi 2: Cho trẻ rổ có hình các loại xe, tìm xe chở nhiều người giơ lên, xe  chạy bằng sức người…(Cô tặng 1 hoa cho trẻ đúng)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Khoanh tròn xe chạy bằng sức người,  xe chạy bằng động cơ

+ Nhóm 2 hoa: Đánh dấu các loại xe chở hàng hóa, xe chở người 

- Kết thúc
Bé tập đi xe đạp

 (Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ)

I. Mục đích yêu cầu :
- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Bé tập đi xe đạp” 

II. Chuẩn bị :
- Tranh bài thơ

III.Tiến hành : 

HĐ 1:
- Ổn định: Hát bài hát “Đi xe đạp”
- Hôm nay, cô sẽ dạy các bạn bài thơ “Bé tập đi xe đạp” của tác giả “Cao Hưng”

- Cô đọc chậm từng câu cho trẻ nghe.
- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài thơ.
- Cô đọc lại chậm rãi, rõ từng câu cho trẻ nghe.

- Cả lớp đọc theo cô từng câu, cô cho trẻ đọc lại vài lần (chú ý trẻ còn yếu)

- Trẻ đọc hết đoạn, cho trẻ đọc lại cả đoạn.

- Dạy tương tự cho các đoạn còn lại

- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 2, 3 lần.

HĐ 2:
- Cô mời nhóm bạn trai đọc (nhóm bạn gái đọc thầm theo), nhóm bạn gái đọc (nhóm bạn trai đọc thầm theo)

- Cô mời 3, 4 trẻ đọc (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ “tròn xoe, toát mồ hôi”…)
- Mời cá nhân đọc
- Kết thúc: Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ.

Phân loại phương tiện giao thông theo 1, 2 dấu hiệu
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết phân loại phương tiện giao thông theo 1, 2 dấu hiệu.

II. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ 1 rổ thẻ các phương tiện giao thông.

- Tranh xe đạp, xe ô tô… 

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:  

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Giấu tay”

- Cô chia trẻ thành  2 nhóm quan sát: 

- Cô giao việc cho trẻ quan sát và phân loại phương tiện giao thông theo các dấu hiệu (Xe 2 bánh, xe 4 bánh, xe chạy nhờ sức người, xe chạy bằng động cơ…)

+ Nhóm 1: quan sát tranh các loại xe 2 bánh 
+ Nhóm 2: quan sát tranh các loại xe 4 bánh 
- Trẻ về nhóm quan sát, thảo luận, cô gợi ý:

+ Các con quan sát thấy gì?

+ Các con vừa phân loại phương tiện giao thông gì?

- Mời từng nhóm trả lời và mời nhóm bạn bổ sung. Cô bổ sung khi trẻ chưa nói được ( Phân loại phương tiện giao thông theo 1-2 dấu hiệu)
Hoạt động 2:  

- Trẻ thực hành phân loại phương tiện giao thông (Mỗi trẻ 1 rổ thẻ hình và phân loại) 

- Kết thúc
Đi xe đạp

 (Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thuộc lời bài hát “Đi xe đạp”.
- Trẻ làm quen với trang phục áo bà ba qua bài hát “Bắc Kim thang”
II. Chuẩn bị:
- Máy hát, bài hát

III.Tiến hành:

 Hoạt động 1: 

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay”

- Hôm nay, cô sẽ dạy bài hát “Đi xe đạp” của “Đoàn Ngô Tĩnh” các bạn chú ý lắng nghe nha.

- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát chậm rõ lời cho trẻ nghe
- Cả lớp hát theo Cô từng câu, cô cho trẻ hát lại vài lần (chú ý trẻ còn yếu)

- Trẻ hát hết đoạn, cho trẻ hát lại cả đoạn

- Dạy tương tự cho các đoạn còn lại

- Cô mời nhóm bạn trai hát (nhóm bạn gái hát thầm theo), nhóm bạn gái hát (nhóm bạn trai hát thầm theo)

- Cô mời 3, 4 trẻ hát (Cô quan sát, khuyến khích và sửa sai cho trẻ)

- Cá nhân hát

- Cô cho cả lớp hát lại bài hát.

Hoạt động 2: 

- Hôm nay cô sẽ hát cho các con nghe bài hát “Bắc kim thang” (Gọi trẻ lặp lại)
- Cô hát cho trẻ nghe

- Á, các con thấy con mặc đồ như thế nào? 

- Cô giới thiệu áo bà ba là trang phục của miền Nam Bộ

- Cô múa và trẻ cùng hưởng ứng theo cô bài hát “Bắc kim thang”
- Kết thúc
Vẽ phương tiện giao thông đường bộ

(Chủ đề: Phương tiện giao thông đường bộ)

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các kỹ năng vẽ nét xiên, nét thẳng, nét ngang, nét cong tròn để vẽ các phương tiện giao thông. 

II. Chuẩn bị:
- Giấy, bút màu, nhạc không lời.

III. Tiến hành:
Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”
- Cô cho trẻ quan sát tranh. 

- Các con vừa quan sát tranh gì? (mời 1 số trẻ trả lời)
- Tranh vẽ như thế nào? (mời 1 số trẻ trả lời)

- Để vẽ được bức tranh này  các con dùng nét gì để vẽ? (Gọi 1 số trẻ)

- Hôm nay cô sẽ dạy các con vẽ  phương tiện giao thông đường bộ nha.

- Cô hỏi ý tưởng  của trẻ (mời một số trẻ trả lời):
- Con muốn vẽ gì? Con vẽ thế nào? (mời một số trẻ trả lời)
Hoạt động 2: 

- Cô cho trẻ về bàn thực hiện và mở nhạc không lời cho trẻ nghe (Cô chú ý quan sát và gợi ý trẻ thực hiện).

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.
Ném trúng đích thẳng đứng

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố vận động “Trèo lên xuống 5 gióng thang”, trẻ biết ném trúng đích đứng đúng tư thế (khi ném đưa tay lên cao).
II. Chuẩn bị: 
- Sân sạch, túi cát, đích để ném, thang.
III. Tiến hành:

1. Khởi động:  
- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khụy gối, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)
2.Trọng động:

* BTPTC:

- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao (4 lần 8 nhịp)

- Chân 2: ngồi khuỵu khối (2 lần 8 nhịp) 

- Bụng 2: Đứng nghiêng người sang 2 bên (2 lần 8 nhịp)

- Bật 3:  Bật tách chân , khép chân 

* VĐCB:  Ném trúng đích thẳng đứng
- Trẻ ném túi cát theo khả năng của trẻ (Cô quan sát để tìm những trẻ thực hiện đúng)
- Mời trẻ thực hiện vận động đúng lên thực hiện cho lớp xem.
- Trẻ vừa thực hiện, cô vừa giải thích:

+Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước, chân sau, tay cầm túi cát (cùng phía chân sau) đưa ngang cao tầm mắt.

+ Khi ném: Nhắm đích và ném vào đích.
- Cô cho trẻ thực hiện, quan sát sửa sai cho trẻ còn lúng túng và thực hiện chưa đúng. 

- Chia trẻ ra thành 4 nhóm tiếp tục luyện tập (cô quan sát và sửa sai cho trẻ).

* Trò chơi vận động: “Trèo lên xuống 5 gióng thang”
- Hôm nay, cô cho các con chơi trò chơi “Trèo lên xuống 5 gióng thang”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi:

+ Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội. Khi có hiệu lệnh các bạn sẽ “Trèo lên xuống 5 gióng thang”
+ Luật chơi: Đội nào có bạn“Trèo lên xuống 5 gióng thang” đúng kỹ thuật sẽ chiến thắng.

- Trẻ chơi 2, 3 lần.
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng, hít thở.

Bé làm gì khi đi lạc
I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết xử lý tình huống khi đi lạc trong siêu thị. 

II. Chuẩn bị:
- Video “Lạc mẹ trong siêu thị”

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:  

- Trẻ xem video “Lạc mẹ trong siêu thị”
- Trẻ trả lời theo gợi ý của cô:

+ Bạn Bo đi đâu?

+ Chuyện gì xảy ra với bạn Bo?

+ Bạn Bo sẽ làm gì?

+ Bạn Bo gặp ai?

+ Người đó xấu hay tốt?

+ Nếu là con, con sẽ làm sao?

- À! Khi bị lạc các con phải bình tĩnh đi tìm sự trợ giúp của các cô nhân viên trong siêu thị, các chú bảo vệ siêu thị. Nhờ cô chú gọi điện thoại cho ba mẹ. Nếu các con không nhớ số điện thoại thì nhờ cô nhân viên phát thông báo để ba mẹ tìm thấy con nhé!

Hoạt động 2:  

- Trẻ chia thành 2 nhóm xử lý tình huống:

+ Khi bị lạc ở chợ.

+ Khi bị lạc ở công viên.

- Trẻ về nhóm thảo luận (Cô quan sát gợi ý cho trẻ)

- Từng nhóm nêu cách xử lý của mình (Cô bổ sung nếu nhóm còn thiếu).

- Kết thúc.

